LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Bài 1: Phân loại điều tra: 
1. Thu thập, ghi chép tình hình biến động nhân khẩu của một địa phương (sinh, tử, đi, đến); trong phạm vi một doanh nghiệp việc theo dõi, ghi chép hằng ngày về số công nhân đi làm, số lượng sản phẩm sản xuất ra, số lượng sản phẩm tiêu thụ… 
2. Tổng điều tra dân số, tổng điều tra đất đai nông nghiệp… 
3. Tổng điều tra dân số, tổng điều tra tồn kho vật tư, hàng hóa, tổng điều tra vốn sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp… 
4. Điều tra điển hình một số ít sinh viên có đi làm thêm, đạt kết quả học tập tốt và thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, vài sinh viên có đi làm thêm nhưng kết quả học tập kém, bị tạm dừng học tập. 
Bài 2: Số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh A vào ngày 01/07/2007 là 250.000 hộ. Để xác định mức sống của dân cư. Cục thống kê của tỉnh tiến hành điều tra ở 150 hộ. Nhân viên tham gia điều tra dân số có 5 người. Họ đến các hộ để thu thập thông tin. Hãy xác định: a) Tổng thể chung, tổng thể mẫu? b) Loại điều tra, phương pháp điều tra?
Bài tập 3: Tốc độ phát triển về doanh số bán ra của đơn vị A năm 2002 so với năm 2001 tăng 25%. Biết doanh số bán ra năm 2001 là 700 triệu đồng. Tính doanh số bán năm 2002 của doanh nghiệp trên? 
Bài tập 4: Kế hoạch đặt ra năm 2005 ở cửa hàng bách hóa Cầu Diễn là 500 triệu đồng hàng hóa bán ra, thực tế năm 2004 doanh nghiệp đạt doanh số bán ra là 400 triệu đồng. Hãy tính số tương đối nhiệm vụ kế hoạch về doanh số bán ra của đơn vị. 
Bài tập 5: Có kết quả về tiền lương tháng 10 năm 2008 của công ty VLC như sau: Mức lương (trđ/ng) 1 2 3 4 5 Số lao động (ng) 10 20 50 10 10 Tính mức lương bình quân của toàn công ty. 5. 
Tự học: 
Bài 6: Tiền lương của 4 công nhân trong tháng 04/2003 của phân xưởng A lần lượt như sau: (ĐVT: 1.000đ): 1.370; 1.400; 1.420; 1.500. Yêu cầu: Tính tiền lương trung bình của 1 công nhân trong tháng. 
Bài 7: Có tài liệu về doanh số bán hàng của 1 công ty X qua các năm như sau: Năm 1999 2000 2001 2002 Doanh số bán (tỷ đồng) 10,00 12,00 14,40 15,84 
Yêu cầu: Tính: 1. Số tương đối động thái định gốc. 2. Số tương đối động thái liên hoàn 
Bài 8: Sản lượng lúa của huyện Y năm 2001 là 250.000 tấn, kế hoạch dự kiến sản lượng lúa năm 2002 là 300.000 tấn, thực tế năm 2002 huyện Y đạt được 330.000 tấn. 
Yêu cầu: Tính số tương đối động thái, nhiệm vụ kế hoạch và hoàn thành kế hoạch?
Bài 9: Xí nghiệp A sản xuất sản phẩm qua hai năm như sau:
Năm 2010 sản xuất 100 tấn. Năm 2011 sản xuất 150 tấn.
Yêu cầu: Tính số tương đối động thái hay tốc độ phát triển năm 2011 so với năm 2010.
Bài 10: Có tài liệu về doanh số bán hang của một công ty X qua các năm như sau:
	Năm
	Năm 2010
	2011
	2012
	2013

	Doanh số bán(tỷ đồng)
	10
	12
	14,4
	15,84


Yêu cầu:
1. Tính số tương đối động thái liên hoàn về doanh số của công ty.
2. Tính số tương đối động thái với kỳ gốc yo cố định năm 2010. (hay tốc độ phát triển định gốc).
Bài 11:: Sản lượng lúa của huyện A năm 2010 là 250.000 tấn, kế hoạch dự kiến sản lượng lúa năm 2011 là 300.000 tấn, thực tế năm 2011 huyện A đạt được 330.000 tấn.
Yêu cầu:
1. Tính tốc độ phát triển sản lượng lúa năm 2011 so với 2010
2. Tính số tương đối nhiệm vụ kế hoạch
3. Tính số tương đối hoàn thành kế hoạch
Câu 12:  
Có tài liệu điều tra về năng suất lúa (tạ/ha) của 50 hộ nông dân như sau:
	35
	41
	32
	44
	33
	41
	38
	44
	43
	42

	30
	35
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	43
	48
	46
	48
	49
	39
	49

	46
	42
	41
	51
	36
	42
	44
	34
	46
	34

	36
	47
	42
	41
	37
	47
	49
	38
	41
	39

	40
	44
	48
	42
	46
	52
	43
	41
	52
	43


a. Xác định số tổ, khoảng cách tổ.
b. Phân tổ dữ liệu trên thành 4 tổ với khoảng cách tổ đều nhau: Lập bảng phân phối tần số, tần suất
tính tần số tích lũy, tần suất tích lũy.
c. Vẽ biểu đồ phân phối tần số, tần số tích lũy, tần suất tích lũy.
Câu 13: Để kiểm tra tình hình hoạt động của một quy trình sản xuất, người ta tiến hành đo trọng lượng(g) của 40 sản phẩm làm ra, kết quả thu được như sau:
	41,2
	41,7
	40,3
	42,4
	42,2
	42,4
	41,3
	41,5
	40,0
	41,5

	41,3
	41,8
	41,0
	42,4
	42,3
	42,5
	41,3
	41,6
	40,1
	41,2

	43,0
	42,0
	41,4
	42,4
	40,1
	42,6
	41,4
	42,3
	42,1
	43,3

	43,0
	42,1
	41,5
	43,1
	40,2
	41,1
	43,2
	42,3
	43,2
	41,0


a. Xác định số tổ, khoảng cách tổ.
b. Phân tổ dữ liệu trên thành 4 tổ với khoảng cách tổ đều nhau: Lập bảng phân phối tần số, tần suất
c. tính tần số tích lũy, tần suất tích lũy.
d. Vẽ biểu đồ phân phối tần số, tần số tích lũy, tần suất tích lũy.
Câu 14: Để nghiên cứu về trọng lượng của nam thanh niên một địa phương, một mẫu ngẫu nhiên gồm 50 thanh niên được chọn ra. Dữ liệu về trọng lượng (kg) ghi nhận được như sau:
	66
	50
	46
	55
	60
	53
	45
	62
	64
	65

	66
	53
	46
	55
	60
	55
	46
	62
	64
	66

	67
	53
	47
	55
	62
	55
	47
	62
	64
	55

	67
	45
	47
	59
	65
	55
	47
	50
	60
	59

	50
	45
	53
	60
	65
	45
	47
	50
	60
	64


a. Xác định số tổ và khoảng cách tổ
b. Phân tổ dữ liệu trên thành 5 tổ với khoảng cách tổ đều nhau. Lập bảng phân phối tần số, tần suất
c. Tính tần số tích lũy, tần suất tích lũy.
d. Vẽ biểu đồ phân phối tần số, tần số tích lũy, tần suất tích lũy.
Câu 15: Một công ty ươm giống cây trồng, người ta đo chiều cao của một loại cây sau 3 tháng trồng. Dữ liệu về chiều cao (cm) của 50 cây ghi nhận được như sau:
	66
	50
	46
	55
	60
	53
	45
	62
	64
	65

	66
	53
	46
	55
	60
	55
	46
	62
	64
	66

	67
	53
	47
	55
	62
	55
	47
	62
	64
	55

	67
	45
	47
	59
	65
	55
	47
	50
	60
	59

	50
	45
	53
	60
	65
	45
	47
	50
	60
	64


Yêu cầu:
1. Phân tổ dữ liệu trên thành 5 tổ với khoảng cách tổ đều nhau. Lập bảng phân phối tần số.
2. Từ tài liệu phân tổ, tính giá trị trung bình, mốt, trung vị.
Câu 16: Người ta chọn ngẫu nhiên 40 em bé vừa sinh ra ở một bệnh viện phụ sản. Dữ liệu về trọng lượng (kg) cho trong bảng sau:
	2,9
	3,4
	3,5
	3,2
	3,5
	3,8
	2,3
	2,2
	3,2
	3,9

	3,1
	3,5
	3,7
	2,3
	3,6
	4,0
	2,4
	2,1
	3,6
	3,3

	3,1
	3,6
	3,4
	2,8
	3,7
	4,0
	2,4
	2,3
	4,1
	4,2

	3,2
	3,9
	3,5
	2,5
	3,8
	4,1
	4,3
	4,5
	3,3
	4,2


Yêu cầu:
1. Phân tổ dữ liệu trên thành 5 tổ với khoảng cách tổ đều nhau. 
2. Lập bảng phân phối tần số.
3. Từ tài liệu phân tổ, tính trọng lượng trung bình, mốt, trung vị.
4. Vẽ biểu đồ phân phối tần số mô tả trọng lượng của nhóm em bé này
Câu 17: Trong một kỳ thế vận hội Olympic, người ta ghi nhận kết quả(giây) của 20 vận động viên điền kinh chạy nội dung 100m như sau:
	9,93
	9,79
	9,83
	9,90
	9,95
	9,91
	9,81
	9,85
	10,07
	9,77

	9,94
	9,80
	9,84
	9,91
	10,05
	9,92
	9,81
	9,88
	10,10
	9,82


Yêu cầu:
1. Phân tổ dữ liệu trên.
2. Lập bảng phân phối tần số.
3. Từ tài liệu phân tổ, tính trọng lượng trung bình, mốt, trung vị.
4. Vẽ biểu đồ phân phối tần số mô tả thành tích của các vận động viên trên.
Câu 18: Có tài liệu về năng suất lao động của 50 nhân công trong một xí nghiệp như sau (kg):
	Năng suất lao động
	Số công nhân (người)

	<34
	3

	34-38
	6

	38-42
	9

	42-46
	12

	46-50
	8

	50-54
	7

	>=54
	5


Yêu cầu:
1. Tính năng suất lao động trung bình của công nhân trong xí nghiệp
2. Tính mốt, trung vị về năng suất lao động
Câu 19:
Có tài liệu về số sản phẩm sản xuất của một công ty qua các năm như sau (sản phẩm):
	Năm 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Số sản phẩm
	20
	23
	25
	29
	35
	40


Yêu cầu:
1. Tính các số tương đối động thái liên hoàn (tốc độ phát triển liên hoàn)
2. Tính các số tương đối động thái định gốc (tốc độ phát triển định gốc)
Câu 20: Số liệu về năng suất lao động (số sản phẩm/ca sản xuất) của công nhân ở hai phân xưởng như sau:
	Số sản phẩm/ca sản xuất
	Số công nhân (người)

	
	Phân xưởng A
	Phân xưởng B

	30
	2
	0

	40-42
	0
	9

	43-45
	25
	14

	46-48
	13
	25

	49-51
	5
	2

	58
	3
	0

	65
	2
	0


Yêu cầu:
Xác đinh năng suất lao động trung bình của công nhân ở từng phân xưởng và chung cho cả hai phân xưởng.
Câu 21: Tính mức năng suất lao động bình quân của 1 công nhân trong Doanh nghiệp Dệt Y
	Mức năng suất lao động (mét)
	Số công nhân (fi) (người)

	Dưới 500
	10

	Từ 500 đến 600
	30

	Từ 600 đến 850
	40

	Từ 850 đến 1100
	15

	Từ 1100 trở lên
	5

	Cộng
	100



Câu 22: Xác định mức độ tập trung phổ biến nhất  về độ tuổi của sinh viên thuộc lớp học năm thứ 3. (tức xác định Mốt về độ tuổi của sinh viên).
Dãy số phân phối độ tuổi của sinh viên lớp năm thứ 3
	Độ tuổi (lượng biến: xi)
	Số sinh viên (tần số: fi)

	19
	3

	20
	43

	21
	12

	22
	7

	23
	5



Câu 23: Tính chỉ tiêu mức độ trọng lượng 1 loại trái cây phổ biến nhất, nhiều nhất theo số liệu trong bảng dưới đây: (tìm Mốt)
Số liệu về trọng lượng và số quả tương ứng với từng tổ trọng lượng
	Trọng lượng(gam); xi
	Số quả (fi)
	Tần số tích lũy

	80-84
	10
	

	84-88
	20
	

	88-92
	120
	

	92-96
	150
	

	96-100
	400
	

	100-104
	200
	

	104-108
	60
	

	108-112
	40
	



Câu 24: Tính chỉ tiêu mức độ về năng suất lao động tiêu biểu có nhiều công nhân đạt nhất, theo số liệu trong bảng dưới đây (tính Mốt)
Số liệu tính Mốt về mức năng suất lao động
	Mức năng suất lao động (tấn) xi
	Số công nhân (người) fi
	Khoảng cách tổ (tấn) hi
	Mật độ phân phối


	400-450
	10
	
	

	450-500
	15
	
	

	500-600
	40
	
	

	600-800
	30
	
	

	800-1200
	5
	
	

	Cộng
	100
	
	



Bài 25: 
Có tài liệu về tiền lương tháng của 12 cán bộ quản lý ở một ngân hàng nước ngoài như sau (USD): 1.600; 1.800; 2.600; 2.500; 2.000; 1.800; 1.700; 1.500; 1.800; 2.000; 1.900; 2.500.
Yêu cầu: 
a. Tính lương trung bình
b. Tính Mốt
c. Tính trung vị
d. Các tứ phân vị
e. Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn.
Bài 26: 
Có hai tổ công nhân làm việc độc lập, cùng sản xuất một loại sản phẩm trong 8 giờ. Tổ 1 có 15 công nhân. Tổ 2 có 18 công nhân. Thời gian hao phí trung bình để mỗi công nhân hoàn thành một sản phẩm của tổ 1, tổ 2 lần lượt là 15 phút, 12 phút. Hãy tính thời gian hao phí trung bình để hoàn thành một sản phẩm từ dữ liệu của hai tổ?
Bài 27:
Nhà máy B chuyên sản xuất loại sản phẩm X. Năm 2016, nhà máy phấn đấu hạ giá thành sản phẩm 2,5% và nâng cao sản lượng lên 10% so với năm 2015. Kết thúc năm 2016, nhà máy hoàn thành vượt mức kế hoạch hạ giá thành 2% và vượt mức kế hoạch sản lượng 6%.
Hãy xác định biến động giá thành và biến động sản lượng năm 2016 so với năm 2015. (Tức số tương đối động thái)
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